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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-LTT-ĐT, ngày       tháng     năm 2019
                 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 
Mã ngành, nghề: 6340417
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới mục tiêu là đào tạo các cử nhân kinh tế có khả năng độc lập nghiên cứu, có tính sáng tạo vận dụng kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hoạt động thực tiễn của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập.
Sinh viên đào tạo ra có khả năng học tập nâng cao trình độ, có năng lực nghiên cứu khoa học, có tính ứng dụng cao, có tính sáng tạo, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng cập nhật kiến thức, làm việc độc lập và sáng tạo trong công việc, có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại và quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ thương mại. Sinh viên biết vận dụng các kiến thức chuyên ngành ở các công ty, các định chế tài chính trung gian hoạt động ở các lĩnh vực như: ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng khoán, thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ. Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, trên cơ sở đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp và đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi ngày càng cao.
Đồng thời giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết trong đó chú trọng kỹ năng cứng và kỹ năng mềm để sinh viên tiếp tục tự học, tự phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1.Về kiến thức:
+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;
+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;
+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;
+ Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; 
1.2.2. Về kỹ năng:
· Về kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề khi sinh viên tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng yêu cầu:
Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;
+  Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật;
+  Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
+  Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
+  Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+  Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;
 + Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;
 + Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;
 +  Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.
· Về kỹ năng mềm:
· Kỹ năng làm việc hàng ngày:
+ Kỹ năng soạn thảo văn bản và trình bày các báo cáo. 
+ Kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học khi sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng yêu cầu: có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 300 điểm TOEIC trở lên (do ETS cấp), hoặc TOFFL ITP thi trên giấy đạt từ 300 điểm trở lên (do ETS cấp), hoặc TOELF iBT đạt từ 32 điểm trở lên (do ETS cấp), hoặc IELTS đạt từ 4,0 điểm trở lên, trong đó không có phần nào dưới 4,0 (do British Council cấp), hoặc chứng chỉ B do trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM cấp có khả năng giao tiếp trong học tập, nghiên cứu và công việc; có trình độ tin học tương đương trình độ B do trường Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM.
· Kỹ năng phân tích/ đánh giá:
+ Sử dụng các công cụ thống kê và phân tích các vấn đề Quản trị doanh nghiệp;  vận dụng các kỹ thuật phân tích định lượng trong các mô hình tài chính của các lý thuyết tài chính tiền tệ, lý thuyết tài chính công, nghiệp vụ ngân hàng vào hoạt động thực tế.
+ Kỹ năng khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp và phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.
+ Phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn đề. Thảo luận và đánh giá vấn đề về các thông tin, dữ liệu nghiên cứu và viết báo cáo.
· Kỹ năng cá nhân:
+  Học và tự học.
+  Linh hoạt trong các hoàn cảnh mới/ thích nghi thay đổi.
+  Lập kế hoạch và tổ chức công việc.
+  Suy nghĩ và hành động độc lập, sáng tạo.
+  Phát triển cá nhân và sự nghiệp.
+  Giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ.
· Kỹ năng nhóm:
+  Lắng nghe hiệu quả.
+  Trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm.
+  Truyền và tiếp thu kiến thức.
+  Đàm phán/ trao đổi với mọi người.
+ Hiểu về các động lực của nhóm.
+ Hợp tác với các đồng nghiệp.
1.2.3. Về thái độ 
· Có ý thức chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế.
· Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp; làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, có lối sống lành mạnh.
· Có quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm;có  đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân: thông qua Đoàn Hội, sinh viên được Khoa khuyến khích tham gia các phong trào sinh viên như “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến máu nhân đạo”, “Tập huấn cán bộ Đoàn - Hội”, …
· Luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới của Nhà trường và Khoa (đảm bảo cung cấp phương tiện cho sinh viên cập nhật kiến thức, trang bị internet trong trường, bổ sung thường xuyên các tài liệu tham khảo mới…). Nỗ lực vượt khó, tự tin và có ý chí vươn lên trong học tập. 
· Trung thực, chấp hành quy định pháp luật, nội quy của Trường, Khoa. 
· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; luôn có trách nhiệm với công việc và có tinh thần cải tiến, sáng kiến, chuyên nghiệp trong công việc;
· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; thân thiện với các cá nhân bên ngoài tổ chức.
· Biết xử lý hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể- tổ chức và quốc gia.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như:
+ Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
+  Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng môn học: 35
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 495 giờ
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.395 giờ
- Khối lượng lý thuyết:761 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1065 giờ
- Thời gian khóa học: 2,5 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số giờ
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết

	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	LLCT104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	CNTT101
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	KHCB101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	KHCB102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	KHCB103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	KT101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	1395
	549
	810
	36

	II.1
	Môn học cơ sở
	19
	285
	273
	
	12

	KT104
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	KT105
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	KT106
	Hành vi tổ chức
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	KT115
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	KT118
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	KT146
	Tâm lý kinh doanh
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	35
	930
	224
	690
	16

	KT119
	Quản trị tác nghiệp
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT122
	Quản trị văn phòng
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT136
	Kế toán doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT162
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT141
	Thực tập Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	3(0,3,2)
	90
	
	90
	

	KT190
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	KT192
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	KT120
	Quản trị Marketing
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT121
	Quản trị tài nguyên nhân sự
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT123
	Quản trị chuỗi cung ứng
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT142
	Thống kê doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT191
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	45
	0
	45
	0

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	52
	120
	8

	KT102
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT117
	Phân tích hoạt động kinh doanh.
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT124
	Quản trị dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT125
	Quản trị chất lượng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT112
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT113
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT137
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT164
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	90
	1890
	761
	1065
	64


Các môn học được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
4. Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	LLCT104
	 Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	3
	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	4
	KT101
	Kỹ năng mềm
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KT118
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	CNTT101
	Tin học 
	4(1,3,4)
	
	

	2
	KT115
	Marketing căn bản 
	3(3,0,6)
	
	

	3
	KT106
	Hành vi tổ chức
	3(3,0,6)
	
	

	4
	KHCB101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KT105
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	6
	KT146
	Tâm lý kinh doanh
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	7
	KT117
	Phân tích hoạt động kinh doanh 
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT102
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	2 (1,1,3)
	
	

	9
	KT112
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT113
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	KHCB102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	3
	KT104
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	4
	KT136
	Kế toán doanh nghiệp 
	3(2,1,5)
	
	

	5
	KT142
	Thống kê doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	
	

	6
	KT120
	Quản trị Marketing
	3(2,1,5)
	
	

	7
	KT121
	Quản trị tài nguyên nhân sự
	3(2,1,5)
	
	

	8
	KT122
	Quản trị văn phòng 
	3(2,1,5)
	
	

	9
	KT190
	Đố án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
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	1
	KT141
	Thực tập Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	3(0,3,0)
	
	

	2
	KT119
	Quản trị tác nghiệp
	3(2,1,5)
	
	

	3
	KT162
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	
	

	4
	KT123
	Quản trị chuỗi cung ứng
	3(2,1,5)
	
	

	5
	KHCB103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KT191
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	7
	KT124
	Quản trị dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KT125
	Quản trị chất lượng
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KT137
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KT164
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	KT192
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2019
	HIỆU TRƯỞNG
	


	Phạm Hữu Lộc


























